
 UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /KH-CĐSL Sơn La, ngày       tháng 10 năm 2024 

 

 

KẾ HOẠCH  

Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, hướng dẫn  

đối với học sinh, sinh viên năm học 2024 - 2025 

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

- Thông tư số 15/2021/TT-BLĐTBXH ngày 21/10/2021của Bộ Lao động 

thương binh và xã hội về việc ban hành Điều lệ trường Cao đẳng; 

- Thông tư số 17/2017/TT-BLĐTBXH ngày 30/6/2017 của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong 

trường trung cấp, cao đẳng; 

- Quyết định số 474/QĐ-CĐSL ngày 28/7/2023 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng 

Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La;  

Căn cứ Kế hoạch số 164/KH-CĐSL ngày 26/6/2024 của Trường Cao đẳng Sơn 

La về kế hoạch năm học 2024-2025. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đảm bảo học sinh, sinh viên (HSSV) đang theo học nghiêm chỉnh chấp hành 

pháp luật của Nhà nước, của địa phương, nội quy, quy chế, quy định của nhà trường. Hạn 

chế tối đa HSSV vi phạm quy chế, vi phạm pháp luật. 

- Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên để kịp thời tư vấn, hỗ trợ và giải 

quyết các phát sinh (nếu có). 

III. NỘI DUNG  

1. Các quy chế, quy định, hướng dẫn HSSV cần thực hiện 

- Quyết định số 374/QĐ-CĐSL, ngày 21/6/2022 của Trường Cao đẳng Sơn La 

về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp,trình độ cao đẳng nhóm ngành, 

nghề giáo dục nghề nghiệp. 

- Quyết định số 632/QĐ-CĐSL ngày 19/07/2024 của Trường Cao đẳng Sơn La 

về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách đối với HSSV Trường Cao 

đẳng Sơn La. 

- Quyết định số 864/QĐ-CĐSL ngày 23/10/2023 của Hiệu trưởng - Trường 

Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế công tác HSSV  



- Quyết định số 105/QĐ-CĐSL Sơn La, ngày 23/02/ 2021 của Trường Cao đẳng 

Sơn La về việc ban hành Nội quy và Quy chế khu nội trú Trường Cao đẳng Sơn La 

- Quyết định số 227/QĐ-CĐSL Sơn La, ngày 20/4/2021 của Trường Cao đẳng 

Sơn La về việc ban hành Quy chế ngoại trú học sinh, sinh viên hệ chính quy. 

- Quyết định số 103/QĐ-CĐSL Sơn La, ngày 24/01/2024 của Trường Cao 

đẳng Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Đội tự quản học sinh, 

sinh viên Khu nội trú - Trường Cao đẳng Sơn La. 

- Quyết định số 123/QĐ-CĐSL ngày 30/1/2024 của Hiệu trưởng Trường Cao 

đẳng Sơn La về việc ban hành  Quy chế quản lý lưu học sinh nước CHDCND Lào 

học tập tại Trường Cao đẳng Sơn La. 

- Quyết định số 150/QĐ-CĐSL Sơn La, ngày 22/2/2024 của Trường Cao đẳng 

Sơn La về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Ban tự quản Lưu học sinh Lào, 

Trường Cao đẳng Sơn La. 

- Quyết định số 988/QĐ-CĐSL ngày 31/12/2019 của Trường Cao đẳng Sơn La về 

việc ban hành Bộ quy tắc ứng xử trong trường học.  

- Thông tư 33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ  Y tế quy định về công 

tác y tế trường học trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp; 

Hướng dẫn khám sức khoẻ của Bộ y tế đối với HSSV mới vào nhập học; 

- Hướng dẫn số 2132/HD-BHXH ngày 08/8/2024 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn 

La về việc Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2024-2025; 

- Thông tư 38/2019/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2019 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội về hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành 

mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp. 

- Hướng dẫn số 51/HD-CĐSL ngày 19/9/2024 của Trường Cao đẳng Sơn La 

về việc hướng dẫn Quy trình phát giác, xác minh, kiểm tra, xử lý tội phạm, vi phạm 

pháp luật về ma túy; bạo lực; xâm hại tình dục; tác hại của thuốc lá; vi phạm về vũ 

khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; vi phạm trật tự an toàn giao thông trong học 

đường tại Trường Cao đẳng Sơn La 

2. Nội dung giám sát 

- Phối hợp với trợ lý các khoa, giáo viên chủ nhiệm các lớp thực hiện công tác 

giám sát HSSV thực hiện việc nộp đầy đủ hồ sơ nhập học được quy định tại Quy chế 

đào tạo.  

- Phối hợp với GVCN các lớp thực hiện giám sát HSSV thực hiện việc nộp đầy 

đủ hồ sơ thụ hưởng chế độ chính sách theo Hướng dẫn, giám sát số lượng HSSV 

đươc nhận các chế độ chính sách đúng theo Quyết định chi trả của nhà trường. 

- Phối hợp với các khoa giám sát, HSSV tham gia học tập vào các giờ chính 



khóa trên lớp. HSSV tham gia các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối 

sống, tuyên truyền, phố biến pháp luật, HSSV tham gia tuần sinh hoạt chính trị đầu 

khóa, HSSV thực hiện đúng quy trình đánh giá kết quả rèn luyện, thi đua khen 

thưởng, học bổng khuyến khích học tập; Giám sát HSSV thực hiện các quy định 

trong Bộ quy tắc ứng xử trong trường học của nhà trường.  

-  Giám sát HSSV tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao 

theo Kế hoạch của nhà trường, 

- Tổ quản lý Khu nội trú phối hợp với các đơn vị thuộc trường giám sát HSSV 

thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ quyền hạn của HSSV theo Quy chế Công tác 

HSSV, Nội quy, Quy chế khu nội trú, Quy chế ngoại trú Trường Cao đẳng Sơn La, 

Việc thực hiện nhiệm vụ Đội tự quản HSSV khu Nội trú.  

- Giám sát HSSV thực hiện hướng dẫn xây dựng môi trường giáo dục an toàn, 

lành mạnh, thân thiện; phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp; hướng dẫn Quy trình phát giác, xác minh, kiểm tra, xử lý tội phạm, vi 

phạm pháp luật về ma túy; bạo lực; xâm hại tình dục; tác hại của thuốc lá; vi phạm về 

vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; vi phạm trật tự an toàn giao thông trong 

học đường tại Trường Cao đẳng Sơn La 

- Phối hợp với các khoa giám sát HSSV thực hiện tốt công tác y tế trường học, 

vệ sinh ATTP, vệ sinh an toàn lao động trong các giờ thực tập, thực hành, phòng 

chống dịch bệnh, thực hiện khám sức khỏe đối với HSSV theo quy định tại Thông tư 

33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ  Y tế quy định về công tác y tế trường học 

trong cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

- Hướng dẫn khám sức khoẻ của Bộ y tế đối với HSSV mới vào nhập học;  

Giám sát HSSV tham gia Bảo hiểm y tế theo Hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Sơn La về việc Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 

2024-2025. 

- Phối hợp với Khoa Đào  tạo quốc tế giám sát LHS thực hiện Nội quy, Quy 

chế HSSV, Quy chế quản lý lưu học sinh nước CHDCND Lào học tập tại Trường 

Cao đẳng Sơn La; giám sát Ban Tự quản LHS Lào thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Công tác học sinh, sinh viên tham mưu xây dựng kế hoạch, phân công 

nhiệm vụ cho viên chức phối hợp với các cá nhân, đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm 

vụ cụ thể và báo cáo kết quả thực hiện.  

2. Các phòng, khoa chuyên môn; các tổ chức, đoàn thể thuộc trường; Đội Tự quản 

HSSV khu nội trú; Ban Tự quản lưu học sinh phối hợp với Phòng Công tác HSSV thực 

hiện kế hoạch. 

Trên đây là kế hoạch giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, hướng dẫn 



đối với học sinh, sinh viên năm học 2024 – 2025 của Trường Cao đẳng Sơn La. Yêu 

cầu các cá nhân, đơn vị có liên quan thuộc Trường nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu (Chỉ đạo); PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Như mục IV (Thực hiện);  
- Lưu: VT, CTHSSV.  
  
  
  
  
 Nguyễn Xuân Thắng 

 

 



NỘI DUNG  

Giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, hướng dẫn đối với HSSV 
(Kèm theo Kế hoạch số           /KH-CĐSL ngày         /10/2024 của Trường Cao đẳng Sơn La.) 

 

STT Nội dung giám sát 
Cá nhân, đơn vị 

chủ trì 

Cá nhân, đơn vị 

phối hợp 
Quy chế, quy định, hướng dẫn 

Ghi 

chú 

1 
- Giám sát HSSV thực hiện việc nộp đầy đủ hồ sơ 

nhập học được quy định tại Quy chế đào tạo. 

- Phan Phúc Thịnh 

-  Trần Thị Thu Huyền 

- Trần Thị Phượng.  

- Trợ lý các khoa  

- Giáo GVCN 

- TTGDTX các huyện 

- Quyết định số 374/QĐ-CĐSL, ngày 21/6/2022 

của Trường Cao đẳng Sơn La. 

 

 

2 

- Giám sát HSSV thực hiện việc nộp đầy đủ hồ sơ 

thụ hưởng chế độ chính sách 

- Giám sát số lượng HSSV đươc nhận các chế độ 

chính sách đúng theo Quyết định chi trả của nhà 

trường. 

- Khúc Năng Hoàn 

- Vương Văn Đàn.  

 

- Trợ lý các khoa  

- Giáo GVCN 

 

- Quyết định số 632/QĐ-CĐSL ngày 19/7/2024 của 

Trường Cao đẳng Sơn La  

 

3 

- Giám sát, HSSV tham gia học tập vào các giờ 

chính khóa trên lớp. HSSV tham gia các hoạt động 

giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tuyên 

truyền, phố biến pháp luật, HSSV tham gia tuần sinh 

hoạt chính trị đầu khóa, thi đua khen thưởng, 

- Khúc Năng Hoàn 

- Sa Bá Đình 

- Vương Văn Đàn  

- Nguyễn Văn Thanh 

- Trần Thị Thu Huyền 

- Trần Thị Phượng 

- Trợ lý các khoa  

- Giáo GVCN 

 

- Quyết định số 864/QĐ-CĐSL ngày 23/10/2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về 

việc ban hành Quy chế công tác HSSV  

 

 

4 
- Giám sát HSSV thực hiện đúng quy trình đánh giá 

kết quả rèn luyện. 

- Phan Phúc Thịnh  

- Nguyễn Văn Thanh 

- Trợ lý các khoa  

- Giáo GVCN 

 

- Quyết định số 864/QĐ-CĐSL ngày 23/10/2023 

của Hiệu trưởng - Trường Cao đẳng Sơn La về 

việc ban hành Quy chế công tác HSSV  

 

5 

- Giám sát HSSV thực hiện đúng quy trình nhận học 

bổng khuyến khích học tập; Giám sát HSSV thực 

hiện các quy định trong Bộ quy tắc ứng xử trong 

trường học của nhà trường.  

 

- Khúc Năng Hoàn  

- Nguyễn Văn Thanh 

- GVCN các lớp 

- Lãnh đạo các khoa. 

- Quyết định số 864/QĐ-CĐSL ngày 23/10/2023 

của Hiệu trưởng - Trường Cao đẳng Sơn La về 

việc ban hành Quy chế công tác HSSV 

Quyết định số 988/QĐ-CĐSL ngày 31/12/2019 

của Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành 

Bộ quy tắc ứng xử trong trường học. 

 

6 

- Giám sát HSSV tham gia các hoạt động văn hóa, 

văn nghệ thể dục thể thao theo Kế hoạch của nhà 

trường 

- Phan Phúc Thịnh 

- Lê Văn Minh 

-  Hà Tuấn Sơn 

- Lê Trọng Quý,   

- GVCN các lớp 

- Lãnh đạo các khoa. 

-  Đoàn thanh niên 

- Quyết định số 864/QĐ-CĐSL ngày 23/10/2023 

của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về 

việc ban hành Quy chế công tác HSSV  

 

7 

- Giám sát HSSV thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ 

quyền hạn của HSSV theo Quy chế Công tác HSSV, 

Nội quy, Quy chế khu nội trú, Quy chế ngoại trú 

Trường Cao đẳng Sơn La, Việc thực hiện nhiệm vụ 

Đội tự quản HSSV khu Nội trú.  

- Lê Văn Minh 

- Hà Tuấn Sơn 

-  Trịnh Tuấn Hùng 

- Lê Trọng Quý 

- Quàng Thị Mộng 

Thúy 

- GVCN các lớp 

- Lãnh đạo các khoa. 

- Đội tự quản HSSV 

- Quyết định số 864/QĐ-CĐSL ngày 23/10/2023 

của Hiệu trưởng - Trường Cao đẳng Sơn La về việc 

ban hành Quy chế công tác HSSV  

- Quyết định số 105/QĐ-CĐSL Sơn La, ngày 

23/02/ 2021 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc 

ban hành Nội quy và Quy chế khu nội trú Trường 

Cao đẳng Sơn La 

- Quyết định số 227/QĐ-CĐSL Sơn La, ngày 

 



20/4/2021 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc 

ban hành Quy chế ngoại trú học sinh, sinh viên hệ 

chính quy. 

- Quyết định số 103/QĐ-CĐSL Sơn La, ngày 

24/01/2024 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc 

ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Đội tự 

quản học sinh, sinh viên Khu nội trú - Trường Cao 

đẳng Sơn La. 
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- Giám sát HSSV thực hiện hướng dẫn xây dựng môi 

trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; 

phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp; hướng dẫn Quy trình phát 

giác, xác minh, kiểm tra, xử lý tội phạm, vi phạm 

pháp luật về ma túy; bạo lực; xâm hại tình dục; tác 

hại của thuốc lá; vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công 

cụ hỗ trợ và pháo; vi phạm trật tự an toàn giao thông 

trong học đường tại Trường Cao đẳng Sơn La 

- Khúc Năng Hoàn 

- Sa Bá Đình 

- Phan Phúc Thịnh 

- Nguyễn Văn Thanh 

- Vương Văn Đàn  

- Lê Văn Minh 

- Hà Tuấn Sơn 

- Trịnh tuấn Hùng 

- GVCN các lớp, Lãnh 

đạo các phòng, khoa 

Đoàn thanh niên, Công 

đoàn 

- Thông tư 38/2019/TT-BLĐTBXH ngày 

20/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội 

- Hướng dẫn số 51/HD-CĐSL ngày 19/9/2024 của 

Trường Cao đẳng Sơn La  

 

 

9 

- Giám sát HSSV thực hiện tốt công tác y tế trường 

học, vệ sinh ATTP, vệ sinh an toàn lao động trong 

các giờ thực tập, thực hành, phòng chống dịch bệnh, 

thực hiện khám sức khỏe đối với HSSV  

- Giám sát HSSV tham gia Bảo hiểm y tế theo 

Hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La về việc 

Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh 

viên năm học 2024-2025. 

 

- Đặng Quang Kiên 

- Vũ Thị Lan  

- Hoàng Huyền Trang 

- Lù Hoàng Trường 

- GVCN các lớp 

- Lãnh đạo các khoa. 
- Thông tư 33/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của 

Bộ  Y tế quy định về công tác y tế trường học trong 

cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp; Hướng dẫn khám sức khoẻ của Bộ y tế đối 

với HSSV mới vào nhập học; 

- Hướng dẫn số 2132/HD-BHXH ngày 08/8/2024 của 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La về việc Hướng dẫn thực 

hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2024-

2025 
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- Giám sát LHS thực hiện Nội quy, Quy chế HSSV, 

Quy chế quản lý lưu học sinh nước CHDCND Lào 

học tập tại Trường Cao đẳng Sơn La; giám sát Ban 

Tự quản LHS Lào thực hiện chức năng, nhiệm vụ 

theo đúng Quy chế tổ chức và hoạt động.  

 

- Trịnh Đức Toàn 

- Lò Quỳnh Hiếu 

- GVCN các lớp,  

- Lãnh đạo các khoa. 

- Ban QL Khu nội trú 

- Ban tự quản LHS 

- Quyết định số 123/QĐ-CĐSL ngày 30/1/2024 của 

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La về việc ban 

hành  Quy chế quản lý lưu học sinh nước 

CHDCND Lào 

học tập tại Trường Cao đẳng Sơn La. 

- Quyết định số 150/QĐ-CĐSL Sơn La, ngày 

22/2/2024 của Trường Cao đẳng Sơn La về việc 

ban hành Quy chế tổ chức hoạt động Ban tự quản 

Lưu học sinh Lào, Trường Cao đẳng Sơn La. 
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